
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

BẮC KẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2025 

 Số:        /TM-TTYT  

 

 YÊU CẦU BÁO GIÁ 

         Mua hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

 

Kính gửi: Các cửa hàng có đủ yêu cầu về năng lực. 

 
Trung tâm Y tế Bắc Kạn, có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở tổ chức lựa 

chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn khám 
bệnh, chữa bênh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Bắc Kạn. 

2. Thông tin liên hệ trực tiếp nhận báo giá:  

 Trung tâm y tế Bắc Kạn; Điện thoại: 02093875385;  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp: Tại Phòng Hành chính - Tổng hợp - Trung tâm Y tế Bắc Kạn, 
tỉnh Thái Nguyên, hoặc nhận theo đường bưu điện.(Theo dấu của bưu điện ) 

 Địa chỉ: Trung tâm Y tế Bắc Kạn, tổ 5A, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 03 tháng 12 năm 2025 đến trước 
15h45 ngày 7 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 7 tháng 12 
năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa mua sắm: Có phụ lục 1 kèm theo. 

- Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan 
đến nơi sử dụng của Trung tâm Y tế Bắc Kạn. 

- Yêu cầu gửi kèm theo giấy phép kinh doanh. 

Với nội dung trên, Trung tâm Y tế Bắc Kạn, đề nghị các hãng sản xuất, nhà 
cung cấp tại Việt Nam, gửi báo giá về đơn vị hợp theo nội dung và địa chỉ nêu 
trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử của đơn vị;  

- BGĐ ( B/C ) 

- Lưu: VT, KT. 

    GIÁM  ĐỐC 
  
 
 
 
 

     Hà Cát Trúc 



DẠNH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số:       ngày 03 /12/2025 của Trung tâm y tế Bắc Kạn) 

 

 

TT Danh mục ĐV 
Số 

lượng 

Hãng sản 

xuất 

Đơn giá Thành 

tiền 

1 
Túi bóng màu xanh đựng rác - KT 

rộng 60cm x 40 cm có dây dút 
Kg 119 

  
  

2 
Túi bóng màu vàng - KT rộng 

60cm x 40 cm có dây dút 
Kg 87 

  
  

3 
Túi bóng màu trắng - KT rộng 

60cm x 40 cm có dây dút 
Kg 76 

  
  

4 

Ghế nhựa Cao 45cm mặt ghế rộng 

26cm - Việt Nhật hoặc tương 

đương 

Cái  40 

  

  

5 
Quạt cây Vinawin – VN hoặc 

tương đương 
Cái 05 

  
  

6 
Bình ủ ấm nước phục vụ tiêm 

chủng – loại 3 lít 
Bình 03 

  
  

7 
Phích điện đun nước – loại 3 lít – 

Korichi hoặc tương đương 
Cái  01 

  
  

8 
Chăn thu đông,loại may trần - 

Elan hoặc tương đương 
Cái  22 

  
  

9 Gối đơn - Elan hoặc tương đương Cái  28     

10 
Màn đôi 1.6m  -Công ty may 10 

hoặc tương đương 
Cái  02 

  
  

11 
Màn đơn 1.2m -Công ty may 10 

hoặc tương đương 
Cái  02 

  
  

12 Quạt sưởi -Fuji hoặc tương đương Cái  02 
  

  

13 

Thùng đựng rác thải màu xanh - 

KT Cao 42cm x rộng 35 cm, có 

nắp lật bên trong có thùng đựng 

rác riêng biệt  

Cái  04 

  

  

14 

Thùng đựng rác thải màu vàng - 

KT Cao 42cm x rộng 35 cm, có 

nắp lật bên trong có thùng đựng 

rác riêng biệt  

Cái  04 

  

  

15 

Thùng đựng rác thải màu trắng  - 

KT Cao 42cm x rộng 35 cm, có 

nắp lật bên trong có thùng đựng 

Cái  04 

  

  



rác riêng biệt  

16 

Ga trải giường nhung 1.6m may 

trần bông chun viền xung quanh – 

Elan hoặc tương đương 

Cái  04 

  

  

17 

Ga trải giường nhung 1.2m may 

chun may trần bông chun viền 

xung quanh- Elan hoặc tương 

đương  

Cái  03 

  

  

18 

Ga trải giường nhung 1.5m  may  

trần bông chun viền xung quanh- 

Elan hoặc tương đương 

Cái  08 

  

  

19 

Đệm bông ép 7 fân x 1.5m x dài 

2m - Đệm gấp -Elan hoặc tương 

đương 

Cái  01 

  

  

20 Chiếu nhựa Rộng 1m x dài 1.9m Cái  05     

21 
Ga trải bàn màu xanh - KT rộng 

1,5mx dài 2,4m 
Cái  30 

  
 

22 
Chiếu cói điều hòa Rộng1.6m x 

2m 
Cái  01 

  
  

23 Chiếu cói điều hòa1.5m x2m Cái  03     

24 Chăn băng lông - loại 5kg  Cái  04     

25 Chiếu trúc hạt 1.5m x 2m  Cái  02 
    

 

26 
Quạt tản gió Vinawin – VN hoặc 

tương đương 
Cái  01 

  
  

27 
Chăn đông siêu nhẹ - Elan VN 

hoặc tương đương 
Cái  07 

  
  

28 
Ga trải bàn màu trắng -KT rộng 

1,5mx dài 2,4m 
Cái  10 
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